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Cordaflex” i 
Viên nén bao phim giải phóng chậm. ZII mg 

Nifedipine 

n-a-nmd-dh-vmmu»lfi-fi_m 

thống tin, xin hoi ÿ kiến bác si. 

Thuốc này chỉ dùng theo don của thấy thuốc. 

THANH PHAN 
oạt chất: Trong i viên nén bạo phim id phdog chim cé 20 ) 

giahgne. - 
T ] 
T n buốc niuoopplim cbose, lcuse ey, 
croscarelos sodim, tc poyctyae, magnesium stegiit, 
hydraaypropylcebulose. 

" tianlun dinie €171, = Vo bao phim: hypromellose. 
ron oude red E 172, iron oxide black E 172, magnesium steatate. 

DẠNG SAN PHẨM. 
Viên bên bao phim giải phòng chim dùng để uống. 
Mã tả: Viên nén bao phim mẫu hoa cả dạng hat 6ậu lãng, ha it 6 
1m0 hay hai bóng, khdng cd Wi vật lý hay tạp chất cơ học. 

ÁC BẶC TÍNH LAM SANG 
Chỉ định điểu trị: Ũ 

* Phòng ngừa ching 6au thất ngực mạn tính ến ốnh và dau hất ngực 
40 co thất mạch (Pinzmetal). . 

» Ting huyét dp. 

Liểu lượng và cách ding: ¥ / 
Liệu khởi đầu được khuyến cáo khi ding Cordaflex 4 Ï viê nên bao phim 
giải phong chậm Cordafle ngày uống 2 lần (2 x 20 mg), Nếu cần 6 thé 
tăng liu lên2 viễn nén bạo phim giải phóng chận ngây uống 2 l. Liku 
nifedipine tối đa trong ngdy 3 80 mg. Nén chia liều vién nén bao phim. 
giải phang chim trang ngày ra làm 2 lắn, uống cách nhau 12 gở,- 
Nitdigine chủ yếu được chuyển bóa tại gàn, do đó cắn điều thính lểu 
cho phi hợp với chức năng gan của bệnh phán. oA 
Không cén phdi dibu chinh hiệu niledigie í b soy thận. - - 
Bặnh nhân mấc bịnh mạch mắu ndo nặng cắn được cha b thấp hơn 
(dang thuốt có hàm lượng thấp hơn).. 
Dược độög bọc của nifedigine c thể thay đối ở người cao tuổi dođồ iểu 
iledipine thấp bơn cũng cd thể cho hiệu gud điều tịthỏa đẳng. - 
Phải uống nguyên viên tền bao phím giải phồng chậm với một it nước 
501100 i), Không được phai hay bẻ vién thuốc. Phải gidm i thuốc 
iền dén, nhấ l ki đang ding liu cao. .. 
Không động viến nền bao phím giải phéng chậm Drdallt cho v em.. 

 Chống chỉ định: 
. Quá mắn với hoạt chất (vễ với các hợp chất khác thuộc nhómÁ 

í by vốbất tỷ Bảnh phn o thc cía huốc 

khi sử dyng: i 

ng thuốc cho bịnh nhân có b huyét dp nặtg - 
90 mnhị| hoặc ki sy traxưng huyế l đụng 

= 

1 K đúng chung với các thuốc t íng huyết áp [huốc c ché ACE. 
thuốc l iy, V). các ntưat9, cắc thuất tó tác dụng về tám thin 
:l;‘ledmwl.dell:fillMMM!M 

táp; 
® Dùng chung với các thuốc chen bita tuy cho tác dụng cậng lực chống. 
tắng huyẾt áp và đau thất ñgực nái chưng l tốt, nhưng Vi tố khả năng 

huyẾt ấp gidm quá mức, hạ huyết áp và xuất hiện sưy tm cho nên 

việc phối hạp tắn phải đặc Bệt thận trọng. 
. m-ummmuuwnmuuumm 
 Ding chung với dịgorin có thể dẫn đến ting nóng 89 đigesin to5g. 

huyết tưmg; 
% Dùng chung v theophylin có 1€ làm táng nồng độ theop'line 
trong huyết tvwng. N 

. *qlwmuwummmmuv-fimm 

mmumnlvhl-mmmm-fiunmu 

ving i ngưng ifedgine: phố b hai huốc này có th cần đến 
loạn phỹ tiất áctính thoảng Ú trng điện tâm 88 kéo d một cách 

bih - 
« Ditazem làm tăng nồng độ niledipitt trong huyết thank: 
. Wdfll&luqlkmflfilmflnfild:“fl 
xuất coumarine; 1 
.mmmmm.mmmwmmmug 

l thể My gl cim ứng men ady 6 1 làm thay &6 3 chuyển hóa 

claniedine 5 
. wmm..(wmmmumunm 

Ề|IIr.Iơlzni.itrlanliỉ,lItunllltinllIo€zlhI0vlJJilhrtnủll 
inolone (norllorsdhe. citofioracine) cắc thuốc ngửa thai đạng. 

«'n4vnodKìíl|lstụ`Ìli:lt*tGecl:ủllI\Iịvưí:lseuGIìI\l 
như indinavi, ritonavir) có thé t chế sự chuyển Bóa của nifedipine 
nu-mmqquummvmuwny.fiqm 
nifedipine với cimetiding sẽ làm tăng nồng độ thuốc trong huyẾt 
tượng và do 06 tăng tắc dụng của niledipina, tuy nhiên nấu ding 
chưng hitsdiping vdi anitidine th không gây tẵng 1 rặt ndng độ của 
iledipine vong huyết tưng: : 

 Riamgicn và phenytia - qua việc gây cảm dng men - sẽ làm gidm 

đáng kể nống 6ộ nifedipine trong buyết tương: cũng không loại it 
được sự tướng tắc tượbg tự vớ barbirate và catbamartgite; 

« Cyclosporne cũnglã chất nén của men (YP3A4, do d6 đùng chung hai 
thuốc này có thể kéo dài thờigiantắc dụng cỏa cả hal 

 Niedigin làm giảm sy th rở của viacisine,o 86 làm tăng tic 
dụng phụ của thuốc ndy. Phải rem xét đến việc giảm liều vincristine. 

 Ding chọng cisapride vớinedigine có thể làm ting nồng 89 
iledigine trong huyết tương. Irong trường hợp nây phải theo dõi huyết 
4p vi nếu cắn thì phải giản liểu nifedipine. 

« Dùng chung quingptsin/dalfeptitias với nifedipine có thể làm tăng 
nống 89 niladipine trong huyếttương. Trong trưởng hợp này phải theo 
đõi huyết áp v nếu cần thi ph gidm liều nitedipine. 

Trường hợp có thai vả cho con bú: 
tác nghiện cih tiến làm sàng cho thấy nifedipine gây quái thai, độc với 
phải và thai ahi & liều €20 hơn nhiều so với liểu dùng để điều trị cho 

ỹ L ooty 
Nifedipine có thE 8 qua nhau thaivà được thảivào sda mẹ. 
Chống chỉ định ding nifedigine trong 3 tháng đầu của thai l. Vike ding 
thiốc khì có thi phải AT giới han cho ba tháng giữa à ba tháng tuối _ 
của tha ký v cho những tưởng hap mà việc sử dụng không hạn chế cắc 
thuốc Vác 16 a không thich bap. 
Miedigin u cao sẽ Úc chế con đau 86 do đó thuốc có hiu quá làm. 
thự giảntử cung Khi chea đến ký bạn nà có dga sạnh. 

. Không ding nifedipine khi có cho con bd, bay phẩi ngưng cho bỏ trong. 
1 gan ding thiốc 
Trong một 6 tưởng hgp thytih i vito, đã phận ấy là niedipine và 

. tắt thuốc chạn kênh cansi khác cùng nhóm có gl những thay đổi thuận 
nghịch về sinh hóa  vùng đầu của tỉnh trùng, Do 86 chứt năng của tình 
trùng có thể bị tổn hại khi dùng các thuốc này, có thể dấn đến thất bại 
liên tiếp ki th tnh n vire. 

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy méc: 
Không đựợc 6 x hay vận hành mẫy móc ở giaiđoạn đều điề t, rong. 
mặt 1 ian e kácđnh dho tìng rưởng Mỹp mật So 6, mửc 6ị 
armuumdemmMmmu…ma 

Tác dụng không mong muốn: 
T 1 yấy ra tác dụng phụ được phân theo các nhóm sau đây;- 
Bất thadng gập (21/10) thường gập (21/100 đến <1/10; thdng thưởng 
gấp (2171000 đến <1/100|;hếm gặp (>1/10000 đến <1/1000); 
tất hiến gặp (<1/10000} không & (|háng thể vớclượng đượttử các. 
36 lậu hiện ). 
il vể máu Y8 4 g bach MĐẾt 
Rất hiém gặp: tiếu máu, giảm bạch cắu. giản tiểu tầu hoặc ban tuất 
huyết do giản tiểu cầu: 
i lbạp nộitết: 

_ Mt hiến gặp: tăng đường huyết tạm thời. 
đối logn tém thén:

https://vnras.com/drug/
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